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1 00110

"ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH" CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM CAO MAI - QUẦY THUỐC 
HỒNG THỊNH

Phước Nhơn 1, Xã Xuân Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 02593920235
duocphamcaomai@
gmail.com

ĐẠO NỮ HỒNG 
THỊNH

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 05/01/2022 2

2 00208

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH 
TRANG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: QUẦY 
THUỐC MỸ ANH

Thôn Mỹ Tường 2, Xã Nhơn Hải, 
Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 0868992625
PHẠM THỊ TRÚC 
HẰNG

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

05/01/2022 1

3 00209

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH 
TRANG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: QUẦY 
THUỐC HẠNH PHÚC

Thôn Long Bình 2, Xã An Hải, 
Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Ninh 
Phước

0981541080
VÕ THỊ PHƯƠNG 
QUYÊN

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

05/01/2022 1

4 00210

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH 
TRANG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH : QUẦY 
THUỐC PHÚC TÂM

Thôn An Thạnh 1, Xã An Hải, 
Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Ninh 
Phước

0931207768
LÂM NGUYỄN 
QUỲNH TRÂM

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

05/01/2022 1

5 00001
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY 
SẢN TRUNG TÍN - ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH MỸ TƯỜNG 1

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, 
Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 0945.422779
NGUYỄN ĐỨC 
LINH

0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển
0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản 
nội địa

05/01/2022 2

6 00015
CỬA HÀNG 359 THỐNG NHẤT - ĐỊA ĐIỂM 
KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
SB GROUP

Số 359 Thống Nhất, Phường Thanh 
Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

0942.232226
ketoansbgroup@gm
ail.com

LAI THỊ THÙY 
DƯƠNG

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

06/01/2022 2

7 00212

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH 
TRANG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: QUẦY 
THUỐC AN TÂM

Thôn Lạc Tân 2, Xã Phước Diêm, 
Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Thuận 
Nam

0948.800205 BÙI THỊ THỦY
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

06/01/2022 1

8 00213

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH 
TRANG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: QUẦY 
THUỐC HOÀNG

Thôn Hiếu Lễ, Xã Phước Hậu, 
Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Ninh 
Phước

0378.772062
TRẦN NHẬT 
LÂM

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

06/01/2022 1

9 00211

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH 
TRANG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: QUẦY 
THUỐC BÌNH MAI

Thôn Hiếu Lễ, Xã Phước Hậu, 
Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Ninh 
Phước

0334.811211
ĐỔNG LƯU 
XUÂN NỮ 
TRƯNG TRẮC

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

06/01/2022 1

10 00112
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY 
THUỐC PHƯƠNG UYÊN

Thôn Bỉnh Nghĩa, Xã Bắc Sơn, 
Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc 0358055764
THUẬN THỊ 
PHƯƠNG

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào 
đâu,4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình

07/01/2022 1

11 00215

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH 
TRANG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ 
THUỐC TÂM DƯỢC

Số 21 Võ Trứ, Phường Mỹ Bình, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

0944.567026
ĐẠT TRUNG HẢI 
GIA

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

07/01/2022 1

12 00214

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH 
TRANG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ 
THUỐC THÀNH

Số 45T Hải Thượng Lãn Ông, 
Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-
Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

0976.716450 CAO HỮU TÀI
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

07/01/2022 16/02/2022 1

13 00002
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THỦY TIÊN NINH CHỮ - ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH NHÀ HÀNG THỦY TIÊN

Số 01 An Dương Vương, Thị Trấn 
Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh 
Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 0374.654404
ctydvttnc@gmail.co
m

NGUYỄN THỊ 
NGỌC YẾN

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn 
uống phục vụ lưu động

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động,4633:Bán buôn đồ uống,4711:Bán lẻ lương thực, 
thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng 
lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp,5621:Cung 
cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

12/01/2022 1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỈNH NINH THUẬN

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
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14 00051
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG – 
ĐIỆN MÁY XANH PHƯỚC DINH

Thôn Sơn Hải 2, Xã Phước Dinh, 
Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Thuận 
Nam

TRẦN THỊ 
HOÀNG YẾN

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên 
doanh

2610:Sản xuất linh kiện điện tử,1010:Chế biến, bảo quản 
thịt và các sản phẩm từ thịt,1020:Chế biến, bảo quản thuỷ 
sản và các sản phẩm từ thuỷ sản,1030:Chế biến và bảo 
quản rau quả

12/01/2022 35

15 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CỬA HÀNG 
XĂNG DẦU TÂN SƠN -CHI NHÁNH  CÔNG 
TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BÌNH 
THUẬN TẠI NINH THUẬN

Quốc lộ 27B, Khu phố 5, Thị Trấn 
Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh 
Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn TRẦN VĂN MƯỜI
4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 
khí và các sản phẩm liên quan

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm 
liên quan,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng,3311:Sửa chữa các sản phẩm kim loại 
đúc sẵn,4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 
hàng chuyên doanh

14/01/2022 4

16 00004
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 04-CÔNG TY 
CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH 3 TẠI NINH THUẬN

Số 09 đường Tự Đức, Phường Bảo 
An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

02593831268
HUỲNH VĂN 
TÂM

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các 
cửa hàng chuyên doanh

2012:Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ,2029:Sản xuất 
sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào 
đâu,0146:Chăn nuôi gia cầm,0163:Hoạt động dịch vụ sau 
thu hoạch

21/01/2022 6

17 00001
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 5 
CHÂU - TRẠI SẢN XUẤT MỸ TƯỜNG 1 - 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, 
Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 0889707568
ctygts5chau@gmail.
com

NGUYỄN THỊ 
DUYÊN

0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển 25/01/2022 1

18 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM NINH 
THUẬN - CỬA HÀNG ĐỒ DÙNG MẸ VÀ BÉ 
BIBOMART THỐNG NHẤT

Số 671-673 Thống Nhất, Phường 
Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

02473091168
NGUYỄN THỊ 
TRANG

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ 
uống,4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày 
dép,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

25/01/2022 5

19 00005
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 05-CÔNG TY 
CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH 3 TẠI NINH THUẬN

Số 276 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

02593831268
HUỲNH VĂN 
TÂM

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các 
cửa hàng chuyên doanh

2012:Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ,2029:Sản xuất 
sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào 
đâu,0146:Chăn nuôi gia cầm,0163:Hoạt động dịch vụ sau 
thu hoạch

25/01/2022 6

20 00006
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 06-CÔNG TY 
CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH 3 TẠI NINH THUẬN

Số 67 đường Bạch Đằng, Khu Phố 5, 
Phường Đông Hải, TP. Phan Rang-
Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

02593831268
HUỲNH VĂN 
TÂM

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các 
cửa hàng chuyên doanh

2012:Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ,2029:Sản xuất 
sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào 
đâu,0146:Chăn nuôi gia cầm,0163:Hoạt động dịch vụ sau 
thu hoạch

26/01/2022 6

21 00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH CON NAI CƠ SỞ 3

Số 305B, Ngô Gia Tự, Phường Tấn 
Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

0919 944 404
NGÔ TRƯỜNG 
GIANG

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện 
điện tử, viễn thông

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh,5820:Xuất bản 
phần mềm,6201:Lập trình máy vi tính,6209:Hoạt động 
dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến 
máy vi tính

26/01/2022 4

22 00001
CÔNG TY TNHH YẾN HIỀN - ĐỊA ĐIỂM 
KINH DOANH: XƯỞNG SƠ CHẾ TỔ YẾN 
VÀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỔ YẾN

Thôn Long Bình 1, Xã An Hải, 
Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Ninh 
Phước

0982270665
ngocbath0665@gm
ail.com

NGUYỄN THỊ 
HIỀN

1079:Sản xuất thực phẩm khác 
chưa được phân vào đâu

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa,4632:Bán buôn 
thực phẩm,0149:Chăn nuôi khác,4722:Bán lẻ thực phẩm 
trong các cửa hàng chuyên doanh

08/02/2022 10

23 00004
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 003 - CÔNG 
TY TNHH PHÚC NGUYÊN

Quốc lộ 1A, thôn Lạc Sơn 2, Xã Cà 
Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Thuận 
Nam

0913709871
phucnguyencana@g
mail.com

NGUYỄN VĂN 
NGUYÊN

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 
khí và các sản phẩm liên quan

0311:Khai thác thuỷ sản biển,0312:Khai thác thuỷ sản 
nội địa,1020:Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản,4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí 
và các sản phẩm liên quan

11/02/2022 3

24 00216

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH 
TRANG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH : NHÀ 
THUỐC THANH BÌNH

Số 337A đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

0933588322
HỒ ĐĂNG CHÍ 
THÀNH

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình

4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

16/02/2022 1

25 00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN T.V.N 
GROUP

Số 329 Quốc lộ 1A, thôn Phước 
Khánh, Xã Phước Thuận, Huyện 
Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Phước

0816253253
tvngroup.com.vn@g
mail.com

TRƯƠNG VIỆT 
VŨ

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất 
động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác,4511:Bán 
buôn ô tô và xe có động cơ khác,4513:Đại lý ô tô và xe 
có động cơ khác,4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có 
động cơ khác

17/02/2022 2

26 00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI XUÂN THIẾT

Số 206 Đường Ngô Gia Tự, Phường 
Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

0989 050 590 LÊ THANH VÂN 4632:Bán buôn thực phẩm
4632:Bán buôn thực phẩm,4722:Bán lẻ thực phẩm trong 
các cửa hàng chuyên doanh

22/02/2022 1

27 00001
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI 
QUỐC TRUNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
NHÀ XE QUỐC TRUNG

347 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

0937897670
TRẦN THỊ ĐỒNG 
TÂM

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác 
liên quan đến vận tải

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ,5229:Hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

24/02/2022 3

28 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRẠI SẢN XUẤT 
MỸ TƯỜNG 1- CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TRUNG NAM 
MỸ NINH THUẬN

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, 
Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 0963 878 625 LÝ THU QUYÊN 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển 25/02/2022 1

 3/1/2022 4:01:56 PM 



TT
Mã số 
doanh 
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Quận / Huyện Điện thoại Email Chủ sở hữu Ngành nghề KD chính Ngành nghề KD Ngày cấp
Ngày đăng 

ký thay 
đổi

Số 
lượng 

lao động

29 00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ MÔI 
TRƯỜNG CÔNG RÔ

Số 122 đường Lê Duẩn, Phường 
Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

0931223334
vancongsung@gmai
l.com

VĂN CÔNG 
SUNG

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khác

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng,2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại,2592:Gia 
công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

28/02/2022 1

 3/1/2022 4:01:56 PM 


